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Mục tiêu nghiên cứu: Xác định hệ số tương quan giữa áp lực tĩnh mạch trung tâm với các chỉ số: Đường kính tĩnh mạch chủ dưới, độ xẹp của tĩnh mạch chủ dưới và tỉ số đường kính tĩnh mạch chủ dưới và động mạch chủ bụng(IVC/AO) bệnh nhân sốc. Tiến hành nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang mô tả trên 60 bệnh nhân sốc vào khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy từ 1/11/2013 đến 31/5/2014 và 60 người tình nguyện khỏe mạnh để làm nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước tĩnh mạch chủ dưới (IVC) trung bình ở nhóm người khỏe mạnh là 16,9 mm với mức độ xẹp (IVC index là 32 %). Ở nhóm sốc là kích thước IVC trung bình là 20,45 mm với áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) trung bình là 11,9 Cm H2O. Hệ số tương quan giữa CVP và đường kính tĩnh mạch chủ dưới (IVC) là r = 0,42, CVP và IVC index là r = 0,32, CVP với IVC/AO là r = 0,3. Với mức IVC < 12,5 mm tiên đoán CVP < 10 Cm H2O, độ nhạy 100 %, độ đặc hiệu 76,2 %, với IVC 15,5mm tiên đoán CVP < 10 Cm H2O với độ nhạy là 100 % và độ đặc hiệu là 60 %. 
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SUMMARY
CORRELATION OF CENTRAL VENOUS PRESSURE (CVP) AND INFERIOR VEINA CAVA (IVC MAX), INFERIOR VEINA
CAVA INDEX (CAVA INDEX), INFERIOR VENA CAVA/ AORTA DIAMETER
(IVC/AO) IN SHOCK PATIENTS
Aim of study is to identify the correlation of CVP and IVC diameter, IVC index, IVC/AO in shock patients. A prospective, cross sectional study was done in 60 shock patients and 60 healthy volunteers, at Emergency department, Cho Ray hospital from 1/1/2013- 31/5/2014. The result showed that the mean IVC in health volunteers was 16.9 mm, IVC index was 32%. The correlation of CVP and IVC diameter was 0.42, CVP and IVC index was 0.32, CVP and IVC/AO was 0.31. If IVC < 12.5 mm, estimated CVP < 10 Cm H2O with sensitivity was 100%, specificity was 76.2 %. If IVC 15.5 mm, estimated CVP < 10 Cm H2O with sensitivity was 100 %, the specificity was 60 %.
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